	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BỆNH VIỆN MẮT – RĂNG HÀM MẶT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH

Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 06/01/2021)


1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: 39 Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 0292.3820776
4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 60                                     Phân hạng Bệnh viện hạng II

5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  Phục vụ 24/24
6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ

hành nghề

đã được cấp
	Phạm vi

hoạt động

chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Hòa
	000326/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	2
	Hoàng Quang Bình
	001202/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	3
	Lê Thị Cẩm Thanh
	000918/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	4
	Lê Minh Lâm
	001843/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	5
	Nguyễn Thu Ngân
	006223/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	6
	Lương Nguyễn Tuấn Thông
	006704/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	

	7
	Trần Thị Chính
	001196/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Mắt
	

	8
	Nguyễn Thị Thúy
	001181/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	9
	Huỳnh Thị Diễm Kiều
	001284/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	

	10
	Phan Thành Tường
	000308/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	11
	Nguyễn Thị Huệ Thu
	000324/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	12
	Lưu Thị Ngọc Hằng
	001437/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	

	13
	Dương Hoài Giao Hà
	000922/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	14
	Dương Huyền Trân
	001443/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	15
	Nguyễn Huỳnh Như
	001518/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	16
	Nguyễn Huỳnh Yến Lynh
	000077/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	17
	Nguyễn Văn Sang
	001517/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	18
	Phạm Xuân Thảo
	001497/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	19
	Thái Huy Thành
	000921/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	

	20
	Trần Thị Loan
	001516/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	21
	Lê Thị Hồng Sương
	037657/HCM-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	22
	Trần Quang Thuận
	0005242/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của điều dưỡng
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	23
	Lý BíchVân
	006784/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	24
	Kiều Hạnh Đan
	000681/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	25
	Phạm Trần Bảo Ngọc
	005067/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh Mắt
	

	26
	Ngô Thị Thanh Tú
	000048/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	27
	Trương Nguyễn Trọng Nhân
	006812/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	28
	Huỳnh Thị Tú Kiều
	001544/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	

	29
	Trương Ngọc Phương
	000012/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	30
	Huỳnh Phương Thanh
	001180/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	31
	Lê Hữu Toàn
	0001665/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	32
	Trần Thị Mỹ Linh
	0032638/HCM-CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	33
	Nguyễn Trần Thành Nghĩa
	004371/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	34
	Đường Thị Anh Thơ
	001440/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	35
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	001162/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	36
	Phan Võ Hồng Khánh
	001438/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	37
	Tăng Thị Ngọc Nhân
	03728/ST-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	38
	Trần Thị Thanh Tâm
	000007/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	39
	Trần Thanh Trúc
	001135/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	40
	Trần Thanh Bình
	006605/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	

	41
	Hà Thị Mộng Thùy
	001439/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	42
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	001163/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	43
	Trần Thị Như Trang
	001183/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	44
	Trần Thu Thủy
	001182/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	45
	Phạm Văn Sĩ
	001427/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	46
	Nguyễn Văn Lễ
	001761/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	47
	Trần Lộc
	0001682/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	48
	Đặng Thùy Dương
	001445/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	

	49
	Lê Phước Thọ
	001458/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Gây mê - Hồi sức
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa Gây mê - Hồi sức
	

	50
	Nguyễn Hoài Hận
	001533/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Gây mê - Hồi sức
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa Gây mê - Hồi sức
	

	51
	Lâm Văn Minh
	001433/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Gây mê - Hồi sức
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản Gây mê - Hồi sức
	

	52
	Nguyễn Kim Khoang
	000055/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản - thông thường về Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản - thông thường về Mắt
	

	53
	Nguyễn Minh Loan
	001432/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường Gây mê - Hồi sức
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường Gây mê - Hồi sức
	

	54
	Đoàn Thị Kiều Phương
	001431/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản - Mắt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản - Mắt
	

	55
	Trần Huỳnh Hiệp
	295/CCHND
	Bảo quản, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc, Dược lâm sàng
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhà thuốc Bệnh viện
	

	56
	Trần Ngọc Trang
	43/CT-CCHND
	Nhà thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhà thuốc
	

	57
	Nguyễn Anh Vũ
	001211/CT-CCHN
	Thực hiện các Kỹ thuật thông thường về Hình ảnh y học
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các Kỹ thuật thông thường về Hình ảnh y học
	

	58
	Nguyễn Thanh Vũ
	000119/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	59
	Huỳnh Hoàng Vinh
	004711/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	

	60
	Nguyễn Kim Trang
	003667/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	61
	Bùi Phương Minh Tiến
	005937/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	

	62
	Nguyễn Phúc Vinh
	954/CCHN-D-SYT-CT
	Xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bán lẻ thuốc
	

	63
	Huỳnh Thị Thanh Tuyền
	001531/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng đa khoa
	

	64
	Nguyễn Hữu Toàn
	004341/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	


7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	TT
	Họ và Tên
	Văn bàn chuyên môn
	Thời gian đăng ký làm việc 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc

	1
	Ngô Thị Vân Thanh
	Cử nhân Kế toán
	Từ 01/07/2019

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán trưởng

	2
	Phạm Dũng Phương
	Cử nhân Kế toán
	Từ 01/02/1997

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	3
	Trần Thị Ngọc
	Cử nhân Kế toán
	Từ 01/05/2005

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	4
	Phan Thị Lâm
	Cử nhân Kế toán
	Từ 01/01/1997

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	5
	Huỳnh Lê Phương Thảo
	Kế toán trung cấp
	Từ 01/06/2009

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	6
	Lê Thị Thúy Hằng
	Kế toán trung cấp
	Từ 01/04/2011

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	7
	Đào Thị Bình
	Kế toán trung cấp
	Từ 01/06/2009

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	8
	Đặng Thị Thanh Hiền
	Kế toán trung cấp
	Từ 01/04/2008

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán viên

	9
	Nguyễn Ngọc Phương Thảo
	Chuyên viên
	Từ 01/07/2006

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên

	10
	Nguyễn Minh Tú
	Công nghệ thông tin
	Từ 01/07/2012

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên

	11
	Huỳnh Duy Bảo
	Kỷ sư
	Từ 15/11/2008

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên

	12
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Dược sĩ trung học
	Từ 01/06/2006

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ trung học

	13
	Lê Thị Thúy Phượng
	Dược sĩ trung học
	Từ 01/06/2009

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ trung học

	14
	Trịnh Thái Thủy Tiên
	Dược sĩ trung học
	Từ 01/06/2009

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ trung học

	15
	Lê Minh Phương
	Hộ lý
	Từ 01/08/1995

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ lý

	16
	Ngô Thị Tuyết Mai
	Hộ lý
	Từ 01/08/2004

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ lý

	17
	Phạm Thùy Trang
	Hộ lý
	Từ 01/01/2009

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ lý

	18
	Lưu Thị Kiều Oanh
	Hộ lý
	Từ 01/09/2011

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ lý

	19
	Trần Thị Ngọc
	Hộ lý
	Từ 01/08/2006

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ lý

	20
	Huỳnh Thị Xuyến
	Hộ lý
	Từ 01/12/2007

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ lý

	21
	Nguyễn Công Cần
	Bảo vệ
	Từ 01/05/2004

Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bảo vệ


8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng

chuyên môn
	Số

hợp đồng
	Dự kiến

Phạm vi

cấp CCHN
	Người

hướng dẫn

thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng

thực hành
	Nhân viên

thử việc

	1
	Lê Nguyên Hạnh Nguyên
	Bác sĩ Răng Hàm Mặt
	402/HĐ-BVM-RHM
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	BS Phan Thành Tường
	01/08/2019
	31/01/2021
	X
	

	2
	Phạm Thị Phúc Hậu
	Bác sĩ định hương chuyên khoa Mắt
	485/HĐ-BVM-RHM
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	BS Hoàng Quang Bình
	01/11/2019
	30/04/2021
	X
	X

	3
	Nguyễn Thị Thúy
	Cử nhân điều dưỡng
	214/QĐ-BVM-RHM
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng chuyên khoa Mắt
	BS Hoàng Quang Bình
	08/05/2020
	07/01/2021
	X
	

	4
	Lê Tam Bình
	Bác sĩ đa khoa
	417/HĐ-BVM-RHM
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
	BS Kiều Hạnh Đan
	01/10/2020
	31/03/2022
	X
	

	5
	Nguyễn Nguyên Khoa
	Bác sĩ Răng Hàm Mặt
	419/HĐ-BVM-RHM
	Khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt
	BS Nguyễn Thanh Hòa
	01/10/2020
	31/03/2022
	X
	

	6
	Nguyễn Đài Trang
	Y sĩ + Kỹ thuật viên Khác xạ
	451/ HĐ-BVM-RHM
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	CN Trần Thị Chính
	12/10/2020
	11/07/2021
	X
	

	7
	Tô Lê Ngọc Trúc
	Cử nhân điều dưỡng - GMHS
	499/HĐ-BVM-RHM
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và chuyên khoa Gây mê hồi sức
	CN Nguyễn Hoài Hận
	09/11/2020
	08/08/2021
	X
	X

	8
	Đoàn Thị Thanh Nhẩn
	Cử nhân điều dưỡng
	600/HĐ-BVM-RHM
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	CN Huỳnh Thị Tú Kiều
	01/01/2021
	30/09/2021
	X
	X

	9
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	Cao đẳng xét nghiệm Y học
	602/HĐ-BVM-RHM
	Thực hiện các kỹ thuật về xét nghiệm
	CN Nguyễn Thanh Vũ
	01/01/2021
	30/09/2021
	X
	

	10
	Đặng Thị Cẩm Giang
	Cao đẳng Điều dưỡng
	606/HĐ-BVM-RHM
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản
	CN Lưu Thị Ngọc Hằng
	01/01/2021
	30/09/2021
	X
	X


Cần Thơ, ngày 06 tháng  01 năm 2021







                                       Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

                     của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

                    (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

